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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:        /TB-SKHCN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk, ngày       tháng 9 năm 2025 
 

 

 

THÔNG BÁO 

Báo cáo kết quả ứng dụng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 
  

Thực hiện Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc thu thập, lưu giữ và công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN, 

Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 và Thông tư số 10/2017/TT-

BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản 

lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và 

công nghệ. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm; Tổ 

chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ (Có phục lục danh sách kèm theo) như sau: 

- Báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo 

Mẫu 12 Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN (mẫu đính kèm) và các tài liệu khác có liên 

quan. Tổ chức chủ trì, Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội 

dung của báo cáo. 

- Hồ sơ xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Trung tâm Thông tin-Ứng 

dụng Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk) số lượng 02 bộ bản giấy và 01 bản điện tử 

qua Email: dinhtt1986@gmail.com; Địa chỉ: Số 256 Phan Chu Trinh, Phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại: 0986 439489 (SĐT Đ/c Trần Thị Định) chậm 

nhất trước ngày 20/10/2025.  

Nhận được Thông báo này đề nghị các tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách 

báo cáo đầy đủ các nội dung theo mẫu và định kỳ sau 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 

chính thức và trước 31/10 hàng năm, chủ động nộp báo cáo kết quả ứng dụng của 

nhiệm vụ KH&CN về Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định./. 

 

 Nơi nhận: 
- Các tổ chức, cá nhân theo danh sách; 

- Trung tâm TTTƯD KH&CN; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (b/c); 

- Lưu: VT, VP, KH (B-68b). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Gia Việt 
 

 

mailto:dinhtt1986@gmail.com


2 

 

 

PHỤ LỤC 

 Danh sách các nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu đến năm 2025 
 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SKHCN ngày  / 9 /2025 

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk) 

 

 

 * Năm 2021 

  

STT TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 

CẤP NC 
CHỦ 

NHIỆM 

  

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

  

TỔ CHỨC 

NHẬN 

CHUYỂN 

GIAO 

Tỉnh 
Cơ 

sở 

01 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, 

thử nghiệm nuôi thuần hóa và 

sản xuất cá rô cờ (Osphronemus 

exodon (Roberts, 1994) tại Đắk 

Lắk 

X 
 

Ths. Phan 

Thị Lệ 

Anh 

Viện Nghiên 

cứu Nuôi trồng 

Thủy sản III 

 

02 

Đánh giá thực trạng, nhu cầu và 

đề xuất các giải pháp thúc đẩy 

khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk  

X 
 

TS. 

Nguyễn 

Thị Thảo 

Học viện Kinh 

tế - Năng 

lượng 

 

03 
Đánh giá tiềm lực khoa học và 

công nghệ tỉnh Đắk Lắk  

X 
 

ThS. Trần 

Cát Lâm 

Trung tâm 

Thông tin - 

Ứng dụng 

KH&CN tỉnh 

Đắk Lắk 

 

04 

Nghiên cứu mức độ và các biện 

phát hạn chế phát thải khí nhà 

kính trong sản xuất cà phê tại 

tỉnh Đắk Lắk  

X 
 

PGS.TS 

Ngô Kim 

Chi 

Viện Hóa học 

Các hợp chất 

Thiên nhiên 

 

05 

Giải pháp vận hành xả lũ liên hồ 

lưu vực Sông Ba để mực nước 

hạ du trên địa bàn tỉnh Phú Yên  

hợp lý nhất theo Quy trình vận 

hành liên hồ ban hành kèm theo 

Quyết định 1077/QĐ-TTg ngày 

07/7/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ 

X  

Thạc sĩ 

Phạm 

Phong 

Công ty Cổ 

phần Sông Ba 

- Sở Công 

thương (cơ 

quan đề xuất 

đặt hàng); 

- Đài khí 

tượng thủy 

văn Đắk Lắk 

06 

Nghiên cứu thực trạng và đề 

xuất giải pháp phát triển nguồn 

nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên 

đến năm 2025 và tầm nhìn đến 

năm 2030 

X  

Thạc sĩ  

Dương 

Bình Phú 

Trung tâm Kỹ 

thuật Tiêu 

chuẩn Đo 

lường Chất 

lượng tỉnh Đắk 

Lắk 

 

07 Thử nghiệm trồng hoa tuylip tại  X Cử nhân. Trung tâm  

https://skhcn.daklak.gov.vn/img/file/nhiem%20vu%20KHCN/Ket%20qua/NC%20dac%20diem%20sinh%20hoc%20ca%20ro%20co.pdf
https://skhcn.daklak.gov.vn/img/file/nhiem%20vu%20KHCN/Ket%20qua/NC%20dac%20diem%20sinh%20hoc%20ca%20ro%20co.pdf
https://skhcn.daklak.gov.vn/img/file/nhiem%20vu%20KHCN/Ket%20qua/NC%20dac%20diem%20sinh%20hoc%20ca%20ro%20co.pdf
https://skhcn.daklak.gov.vn/img/file/nhiem%20vu%20KHCN/Ket%20qua/NC%20dac%20diem%20sinh%20hoc%20ca%20ro%20co.pdf
https://skhcn.daklak.gov.vn/img/file/nhiem%20vu%20KHCN/Ket%20qua/NC%20dac%20diem%20sinh%20hoc%20ca%20ro%20co.pdf
https://skhcn.daklak.gov.vn/img/file/nhiem%20vu%20KHCN/Ket%20qua/Danh%20gia%20thuc%20trang%20nhu%20cau%20va%20giai%20phap%20thuc%20day%20KHOI%20NGHIEP.pdf
https://skhcn.daklak.gov.vn/img/file/nhiem%20vu%20KHCN/Ket%20qua/Danh%20gia%20thuc%20trang%20nhu%20cau%20va%20giai%20phap%20thuc%20day%20KHOI%20NGHIEP.pdf
https://skhcn.daklak.gov.vn/img/file/nhiem%20vu%20KHCN/Ket%20qua/Danh%20gia%20thuc%20trang%20nhu%20cau%20va%20giai%20phap%20thuc%20day%20KHOI%20NGHIEP.pdf
https://skhcn.daklak.gov.vn/img/file/nhiem%20vu%20KHCN/Ket%20qua/Danh%20gia%20thuc%20trang%20nhu%20cau%20va%20giai%20phap%20thuc%20day%20KHOI%20NGHIEP.pdf
https://skhcn.daklak.gov.vn/img/file/nhiem%20vu%20KHCN/Ket%20qua/TIEM%20LUC%20KHCN%20TINH%20DAK%20LAK_2021.pdf
https://skhcn.daklak.gov.vn/img/file/nhiem%20vu%20KHCN/Ket%20qua/TIEM%20LUC%20KHCN%20TINH%20DAK%20LAK_2021.pdf
https://skhcn.daklak.gov.vn/img/file/nhiem%20vu%20KHCN/Ket%20qua/PHAT%20THAI%20KHI%20NHA%20KINH%20TRONG%20SX%20CA%20PHE_2021.pdf
https://skhcn.daklak.gov.vn/img/file/nhiem%20vu%20KHCN/Ket%20qua/PHAT%20THAI%20KHI%20NHA%20KINH%20TRONG%20SX%20CA%20PHE_2021.pdf
https://skhcn.daklak.gov.vn/img/file/nhiem%20vu%20KHCN/Ket%20qua/PHAT%20THAI%20KHI%20NHA%20KINH%20TRONG%20SX%20CA%20PHE_2021.pdf
https://skhcn.daklak.gov.vn/img/file/nhiem%20vu%20KHCN/Ket%20qua/PHAT%20THAI%20KHI%20NHA%20KINH%20TRONG%20SX%20CA%20PHE_2021.pdf
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STT TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 

CẤP NC 
CHỦ 

NHIỆM 

  

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

  

TỔ CHỨC 

NHẬN 

CHUYỂN 

GIAO 

Tỉnh 
Cơ 

sở 

Phú Yên Cao Thị 

Thảo 

Nguyên   

Thông tin và 

Thống kê 

KH&CN tỉnh 

Đắk Lắk 

  

* Năm 2022 

 

STT TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 

CẤP NC 
CHỦ 

NHIỆM 

  

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

  

TỔ CHỨC 

NHẬN 

CHUYỂN 

GIAO 

Tỉnh 
Cơ 

sở 

01 

Nghiên cứu sản xuất các 

sản phẩm hỗ trợ điều trị 

tăng huyết áp và rối loạn 

mỡ máu từ đài hoa cây Bụp 

giấm (Hibiscus sabdariffa) 

trồng tại Đắk Lắk 

X 
 

PGS.TS Lê 

Tiến Dũng 

Viện Khoa 

học Vật liệu 

Ứng dụng 

 

02 

Ứng dụng đồng vị rơi lắng 

đánh giá xói mòn trên đất 

sản xuất nông nghiệp trong 

điều kiện biến đổi khí hậu 

tại tỉnh Đắk Lắk 

X 
 

PGS.TS 

Trình 

Công Tư 

Trung tâm 

Nghiên cứu 

Đất, Phân 

bón và Môi 

trường Tây 

Nguyên 

 

03 

Ứng dụng kỹ thuật để nhân 

giống gà Tò trên địa bàn 

huyện Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk 

 
X 

ThS. Lê 

Nữ Hòa 

Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ Tây 

Nguyên 

 

04 

Nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chi bộ thôn, buôn, tổ 

dân phố trên địa bàn thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk hiện nay 

 
X 

ThS. 

Nguyễn 

Thị Vân 

Lam 

Trường 

Chính trị 

tỉnh Đắk 

Lắk 

 

05 

Xây dựng mô hình nuôi vịt 

kiêm dụng PT trên đệm lót 

sinh học tại huyện Cư 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

 
X 

ThS. 

Nguyễn 

Nam 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú y 

tỉnh Đắk 

Lắk 

 

06 

Nghiên cứu ứng dụng vi 

sinh vật nội sinh và vi sinh 

vật vùng rễ góp phần phát 

triển cà phê bền vững 

X  

PGS.TS 

Trần Văn 

Tiến 

Trường Đại 

học Đà Lạt 
 

07 

Nghiên cứu chuyển đổi cơ 

cấu đất sử dụng đất nông 

nghiệp trong điều kiện biến 

X  
TS. Trần 

Xuân Biên 

Trường Đại 

học Tài 

Nguyên và 
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STT TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 

CẤP NC 
CHỦ 

NHIỆM 

  

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

  

TỔ CHỨC 

NHẬN 

CHUYỂN 

GIAO 

Tỉnh 
Cơ 

sở 

đổi khí hậu tại tỉnh Đắk 

Lắk 

Môi trường 

Hà Nội 

08 

Xây dựng mô hình chăn 

nuôi dê Bách Thảo cho các 

hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số tại Đắk Lắk 

 X 

ThS. 

Nguyễn 

Đức Điện 

Trường Đại 

học Tây 

Nguyên 

 

9 

Tỷ lệ hiện mắc và một số 

yếu tố nguy cơ của đột quỵ 

não trong cộng đồng trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

X  
TS. Đinh 

Hữu Hùng 

Trường Đại 

học Tây 

Nguyên 

 

10 

Xây dựng mô hình chuỗi 

cung ứng ngắn cho các sản 

phẩm nông nghiệp chủ lực 

của tỉnh Đắk Lắk 

X  

PGS.TS. 

Hoa Hữu 

Lân 

Trường Đại 

học Đông Á 
 

11 

Xây dựng mô hình sản xuất 

lúa giống và lúa thương 

phẩm chất lượng cao tại 

huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

X  

ThS. 

Lương 

Hữu Tâm 

Viện lúa 

đồng bằng 

sông Cửu 

Long 

 

12 

Nghiên cứu ứng dụng tiến 

bộ khoa học và công nghệ 

để chế biến trà túi lọc từ 

cây măng tây tại tỉnh Đắk 

Lắk 

X  
ThS. Lê 

Đăng Pha 

Trung tâm 

Thông tin - 

Ứng dụng 

Khoa học và 

Công nghệ 

tỉnh Đắk 

Lắk 

 

13 

Phát triển chuỗi giá trị sản 

phẩm cà phê chỉ dẫn địa lý 

Buôn Ma Thuột 

X  

PGS.TS. 

Trần Thị 

Lan 

Hương 

Trung tâm 

Phân tích và 

Dự báo 

 

14 

Phát triển công nghiệp chế 

biến tỉnh Đắk Lắk theo 

hướng bền vững giai đoạn 

2020-2025 và tầm nhìn đến 

2030 

X  

TS. Tuyết 

Hoa Niê 

Kdăm 

Trường Đại 

học Tây 

Nguyên 

 

15 

Phát triển diễn biến tài 

nguyên nước ngầm phục vụ 

sản xuất nông nghiệp trong 

điều kiện biến đổi khí hậu 

tại tỉnh Đắk Lắk 

X  

ThS. 

Nguyễn 

An Bình 

Viện Địa lý 

tài nguyên, 

TP. HCM 

 

16 

Xây dựng vườm ươm khởi 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

X  

TS. 

Nguyễn 

Văn Đạt 

Trường Đại 

học Tây 

Nguyên 

 

17 
Nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ Blockchain phục vụ 
X  

ThS. 

Hoàng 

Viện Công 

nghệ Thông 
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STT TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 

CẤP NC 
CHỦ 

NHIỆM 

  

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

  

TỔ CHỨC 

NHẬN 

CHUYỂN 

GIAO 

Tỉnh 
Cơ 

sở 

truy xuất nguồn gốc các 

nông sản chủ lực (cà phê, 

hồ tiêu, cây ăn quả, rau thịt) 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Xuân Sơn tin và 

Truyền 

thông CDIT 

18 

Nghiên cứu hiện trạng và 

một số giải pháp phát triển 

cây ăn quả có múi tại tỉnh 

Đắk Lắk 

X  

ThS. Đặng 

Đinh Đức 

Phong 

Viện Khoa 

học Kỹ thuật 

Nông lâm 

nghiệp Tây 

Nguyên 

 

19 

Xây dựng hệ thống bài học 

bổ trợ kiến thức trực tuyến 

thông minh dành cho giáo 

dục phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

X  
ThS. Trần 

Vũ Hải 

Học viện 

Công nghệ 

bưu chính 

viễn thông 

 

20 

Nghiên cứu quy trình nhân 

giống in vitro và bảo tồn 

loài dược liệu quý cây Cam 

Thảo Đá Bia(Telosma 

procumbens) tại tỉnh Phú 

Yên 

X  

Thạc sĩ 

Nguyễn 

Trần Vũ 

Đại học Phú 

Yên 

- Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường.  

- Trung tâm 

Thông tin - 

Ứng dụng 

KH&CN  

21 

Nghiên cứu tương đương 

điều trị giữa Pimenem 

500mg và Meronem 

500mg, Pimenem 1g và 

Meronem 1g trong điều trị 

bệnh lý nhiễm trùng tại 

Bệnh viện Thống Nhất và 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Phú Yên. 

X  

Bệnh viện 

Thống 

Nhất 

GS.TS 

Nguyễn Đức 

Công và 

PGS.TS Đỗ 

Kim Quế 

- Sở Y tế  

- Bệnh viện 

Đa khoa Phú 

Yên 

 

22 

Nghiên cứu xây dựng hệ 

thống hỗ trợ cảnh báo, dự 

báo chi tiết các cấp độ rủi 

ro thiên tai do bão, mưa 

lớn, nắng nóng,  sạt lở nước 

biển dâng, hạn hán, lũ lụt 

cho tỉnh Phú Yên 

X  

Tiến sĩ  

Bùi Văn 

Chanh 

Đài Khí 

tượng Thủy 

văn Trung 

Bộ 

- Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường (cơ 

quan đề xuất 

đặt hàng); 

- Đài Khí 

tượng Thủy 

văn Đắk Lắk 

 

23 

Nghiên cứu xây dựng hệ 

thống thông tin nông 

nghiệp tỉnh Phú Yên. 

X  

Tiến sĩ 

Trần Thái 

Bình 

Trung tâm 

Vũ trụ Việt 

Nam 

 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường (cơ 

quan đề xuất 
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STT TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 

CẤP NC 
CHỦ 

NHIỆM 

  

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

  

TỔ CHỨC 

NHẬN 

CHUYỂN 

GIAO 

Tỉnh 
Cơ 

sở 

đặt hàng) 

 

24 

Xây dựng hệ thống cơ sở 

dữ liệu khí tượng, thủy văn 

tỉnh Phú Yên 

X  
Kỹ sư Trần 

Công Danh 

Đài Khí 

tượng Thủy 

văn Trung 

Bộ 

- Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

- Đài Khí 

tượng Thủy 

văn Đắk Lắk 

 

25 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất giống nhân tạo và thử 

nghiệm nuôi thương phẩm 

cá diếc (Carassius auratus) 

sạch – an toàn thực phẩm 

tại Phú Yên 

 X 

Thạc sỹ 

Phạm 

Trường 

Giang 

Viện  

Nghiên cứu 

nuôi trồng 

thủy sản III 

- Viện Nuôi 

trồng thủy sản 

III. 

- Trung tâm 

Giống Nông 

nghiệp tỉnh 

Phú Yên 

 

26 

Thực trạng và giải pháp bảo 

tồn, phát triển âm nhạc dân 

gian các dân tộc thiểu số 

bản địa tỉnh Phú Yên (Ê đê, 

Chăm H’ Roi, Ba Na) 

X  

Thạc sỹ 

Trần  Thị 

Hồng Vân 

Trường Đại 

học Phú Yên 

- Sở Giáo dục 

và Đào tạo,  

- Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

 

27 

“Lưu giữ, bảo quản nguồn 

gen đặc hữu 

địa phương” thuộc “Đề án 

khung nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ 

về quỹ gen  

cấp tỉnh, thực hiện trong  

giai đoạn 2021 - 2025” 

X  

Thạc sỹ 

Nguyễn 

Trọng Lực 

Trung tâm 

Thông tin - 

Ứng dụng 

KH&CN 

tỉnh Đắk 

Lắk 

 

28 

Xây dựng quy trình nhân 

giống Nha đam (Aloe vera) 

bằng phương pháp nuôi cấy 

mô tại tỉnh Phú Yên 

 X 

CN. Ngô 

Thị Đông 

Phương 

Trung tâm 

Thông tin - 

Ứng dụng 

KH&CN 

tỉnh Đắk 

Lắk 

 

29 

Triển khai nhân rộng mô 

hình vỗ béo bò có sử dụng 

thức ăn ủ chua từ bắp sinh 

khối theo quy mô nông hộ 

tại huyện Tây Hòa 

 X 

Thạc sỹ Lê 

Huy 

Hoàng 

Trung tâm 

Thông tin - 

Ứng dụng 

KH&CN 

tỉnh Đắk 

Lắk 
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* Năm 2023 

 

 

 

STT TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 

CẤP NC 
CHỦ 

NHIỆM 

  

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

  

TỔ CHỨC 

NHẬN 

CHUYỂN 

GIAO 

Tỉnh Cơ sở 

01 

 Nghiên cứu sự tham gia của 

cộng đồng dân cư trong phát 

triển du lịch tỉnh Đắk Lắk 

X 
 

CN Linh 

Nga Niê 

Kdăm. 

Trung tâm 

Phát triển 

Nông thôn 

Tây Nguyên 

 

02 

Nâng cao chất lượng hoạt 

động công tác Tuyên giáo cấp 

cơ sở trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk 

Lắk 

X 
 

ThS. Trịnh 

Dũng 

Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 
 

03 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu đối với cà 

phê, hồ tiêu trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

  

TS. 

Nguyễn 

Văn Toàn. 

Viện Nghiên 

cứu Quy 

hoạch Nông 

nghiệp, nông 

thôn 

 

04 

Nghiên cứu đề xuất xây dựng 

mô hình OCOP (One 

commune one product - Mỗi 

xã một sản phẩm) dựa vào nội 

lực cộng đồng tại tỉnh Đắk 

Lắk 

X 
 

ThS. Châu 

Thị Minh 

Long 

Viện Khoa 

học Kỹ thuật 

Nông - Lâm 

nghiệp Tây 

nguyên 

 

05 

Xây dựng chuỗi liên kết sản 

xuất, tiêu thụ thực phẩm thịt 

lợn sạch trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

X  

TS. 

Nguyễn 

Võ Linh 

Viện Nghiên 

cứu Quy 

hoạch Nông 

nghiệp, Nông 

thôn 

 

06 

Áp dụng một số giải pháp 

nhằm nâng cao khả năng sinh 

sản của đàn bò thịt tại tỉnh 

Đắk Lắk 

X  

TS. Phạm 

Văn 

Quyến. 

Trung tâm 

Nghiên cứu 

và Phát triển 

Chăn nuôi 

Gia súc lớn 

 

07 

Nghiên cứu điều chế các dạng 

chế phẩm từ cây đinh lăng 

(Polyscias Fruticosa (L.) 

Harms) trồng tại Đắk Lắk 

X  
Lê Trung 

Khoảng 

Trường Đại 

học Y Dược 

Buôn Ma 

Thuột 

 

08 

Ứng dụng công nghệ 

Aquamimicry trong nuôi thâm 

canh cá rô phi (Oreochromis 

sp) tại tỉnh Đắk Lắk 

X  

ThS. Trần 

Thị Thu 

Hiền 

Trung tâm 

Tư vấn, Sản 

xuất Dịch vụ 

và Chuyển 

giao công 

nghệ thủy sản 
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STT TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 

CẤP NC 
CHỦ 

NHIỆM 

  

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

  

TỔ CHỨC 

NHẬN 

CHUYỂN 

GIAO 

Tỉnh Cơ sở 

09 

Vai trò gia đinh và xã hội 

trong phòng, chống bạo lực 

học đường trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

X  

ThS. 

Phạm 

Đăng 

Khoa 

Sở giáo dục 

và đào tạo 

tỉnh Đắk Lắk 

 

10 

Nghiên cứu chính sách và đề 

xuất giải pháp đối với hoạt 

động của các công ty nông, 

lâm nghiệp có nguồn gốc từ 

nông, lâm trường nhằm phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk 

Lắk 

 

X  

TS. 

Nguyễn 

Duy Thụy 

Viện Khoa 

học xã hội 

vùng Tây 

Nguyên 

 

11 

Thực thi chính sách tinh giản 

biên chế các đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

 X 

ThS. Đinh 

Thị Bích 

Thu 

Sở Nội vụ 

tỉnh Đắk Lắk 
 

12 

Nghiên cứu định lượng khả 

năng lưu trữ CO2 của các 

trạng thái rừng và vùng trồng 

cao su tỉnh Đắk Lắk sử dụng 

dữ liệu ảnh vệ tinh viễn thám 

Landsat 

X  

TS. 

Dương 

Đăng 

Khôi 

Trường Đại 

học Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Hà Nội 

 

13 

Nghiên cứu trồng thử nghiệm 

và sản xuất thực phẩm chức 

năng  từ cây dành dành 

(Gardenia jasminoides Ellis) 

tại Đắk Lắk.  

 

 

 

X  

TSKH. 

Hoàng 

Ngọc Anh. 

Viện Khoa 

học Vật liệu 

Ứng dụng 

 

14 

Xây dựng mô hình nuôi trồng 

nấm mối đen (Xerula 

radicata) trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

 X 
Ngô Thị 

Xuân 

Văn phòng 

Điều phối 

Chương trình 

mục tiêu 

Quốc gia xây 

dựng nông 

thôn mới tỉnh 

Đắk Lắk 

 

15 

Nghiên cứu giải pháp và áp 

dụng công nghệ thu, trữ nước 

ngầm tầng nông kết hợp bơm 

sử dụng năng lượng tái tạo để 

cấp nước tưới cho cây công 

nghiệp của tỉnh Đắk Lắk trong 

X  

PGS.TS. 

Hoàng 

Ngọc 

Tuấn. 

Viện Khoa 

học Thủy  lợi 

miền Trung 

và Tây 

Nguyên 
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STT TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 

CẤP NC 
CHỦ 

NHIỆM 

  

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

  

TỔ CHỨC 

NHẬN 

CHUYỂN 

GIAO 

Tỉnh Cơ sở 

điều kiện biến đổi khí hậu 

16 

Xác định giá trị khoa học của 

các loài nấm dược liệu thuộc 

họ linh chi 

(Ganodermataceae) ở tỉnh 

Đắk Lắk và phát triển thành 

sản phẩm thương mại 

X  

PGS.TS. 

Nguyễn 

Phương 

Đại 

Nguyên 

Trường Đại 

học Tây 

Nguyên 

 

17 

Nghiên cứu trồng và sản xuất 

chế phẩm trị ho từ cây Bách 

bộ (Stemona tuberosa Lour.) 

tại Đắk Lắk 

X  

PGS.TS. 

Trần Cát 

Đông 

Trung tâm 

Khoa học 

Công nghệ 

Dược Sài 

Gòn 

 

18 

giải pháp nâng cao hiệu quả 

xây dựng và nhân rộng các 

mô hình phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa 

bàn đồng bào dân tộc thiểu số 

tỉnh Đắk Lắk 

X  

ThS. 

Nguyễn 

Thị Xuân 

Công an tỉnh 

Đắk Lắk 
 

19 

Xây dựng mô hình nuôi trùn 

quế (Perionyx excavatus) theo 

hướng thâm canh và sản xuất 

thử nghiệm một số sản phầm 

từ trùn quế phục vụ trong 

nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk.  

 X 

ThS. 

Nguyễn 

Bình Doãn 

Trung tâm 

Thông tin - 

Ứng dụng 

Khoa học và 

Công nghệ 

tỉnh Đắk Lắk. 

 

20 

Thu thập, đánh giá và định 

hướng ứng dụng nguồn gen vi 

sinh vật bảo vệ thực vật (vi 

sinh vật gây hại và vi sinh vật 

có ích) trên cây ăn quả tại tỉnh 

Đắk Lắk  

X  
ThS. Lê 

Đình Thao 

Viện Bảo vệ 

Thực vật 
 

21 

Xây dựng cơ sở dữ liệu và 

công cụ hỗ trợ công tác phòng 

chống ngập lụt trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên 

X  

Tiến sĩ 

Hoàng 

Thanh Sơn 

Viện Các 

Khoa học 

Trái Đất 

 

22 

Xây dựng mô hình nuôi cá 

chình bông (Anguilla 

mamorata) trong lồng với một 

số loài cá giá trị kinh tế tại trại 

giam Xuân Phước, huyện 

Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. 

 X 

Thạc sĩ 

Phạm 

Trường 

Giang  

Trại giam 

Xuân Phước 

 

23 
Xây dựng mô hình nuôi 

thương phẩm cá Thát lát 
 X 

Kỹ sư Lê 

Văn Diệu 

Trại giam 

Xuân Phước 
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STT TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 

CẤP NC 
CHỦ 

NHIỆM 

  

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

  

TỔ CHỨC 

NHẬN 

CHUYỂN 

GIAO 

Tỉnh Cơ sở 

cườm (Chitala ornata, Gray 

1831) theo hướng an toàn sinh 

học tại trại giam Xuân Phước, 

huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú 

Yên 

24 

Xây dựng mô hình nuôi Trùn 

Quế tạo nguồn thức ăn giàu 

dinh dưỡng cho nuôi loài thủy 

sản có giá trị kinh tế tại trại 

giam Xuân Phước, huyện 

Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên 

 X 

Tiến sĩ 

Phan Đinh 

Phúc 

Trại giam 

Xuân Phước 

 

25 

Ứng dụng chế phẩm vi sinh 

PYMIC xử lý bã thải nấm 

thành giá thể hữu cơ phục vụ 

cho trồng trọt 

 X 

Kỹ sư 

Nguyễn 

Vân Anh 

Trung tâm 

Thông tin - 

Ứng dụng 

KH&CN tỉnh 

Đắk Lắk 

 

26 

Đánh giá hiệu quả của chế 

phẩm vi sinh PYMIC trong xử 

lý mùi và chất thải chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 X 

Thạc sỹ 

Nguyễn 

Trọng Lực 

Trung tâm 

Thông tin - 

Ứng dụng 

KH&CN tỉnh 

Đắk Lắk 

 

 

 

* Năm 2024 

STT TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 

CẤP NC 
CHỦ 

NHIỆM 

  

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

  

TỔ CHỨC 

NHẬN 

CHUYỂN 

GIAO 

Tỉnh 
Cơ 

sở 

01 

Nghiên cứu hoàn thiện thiết bị 

sấy bơm nhiệt có hỗ trợ gia 

nhiệt bằng nguồn năng lượng tái 

tạo ứng dụng sấy một số loại 

nông sản, dược liệu có giá trị 

kinh tế  tại tỉnh Đắk Lắk 

X 
 

TS. Đoàn 

Văn Bình 

Viện Khoa học 

Năng lượng 

 

02 

Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi 

trường vùng ven bờ phục vụ các 

sự cố tràn dầu tỉnh Phú Yên 

X  

Thạc sĩ 

Làu và 

Khìn 

Viện Hải 

dương học 

- Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch. 

- Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

- Đài khí tượng 

thủy văn tỉnh 

Đắk Lắk 
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03 

Nghiên cứu tổng hợp keo chịu 

nước, thân thiện với môi trường 

từ nguyên liệu dầu vỏ hạt điều 

phục vụ trong công nghiệp chế 

biến gỗ trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk  

X  

ThS. 

Nguyễn 

Thị Trịnh 

Viện nghiên 

cứu công 

nghiệp rừng;  

 

04 

Xây dựng mô hình quản lý 

chuỗi giá trị sản phẩm gỗ rừng 

trồng hướng tới phát triển bền 

vững gắn với giảm nghèo trên 

địa bàn tỉnh 

X  

TS. 

Nguyễn 

Thanh 

Trúc 

Trường Đại 

học Tây 

Nguyên;  

 

05 

Nghiên cứu Ứng dụng quy trình 

nhân nuôi và sản xuất nấm Trân 

Châu (Agrocybe Aegerita) phù 

hợp với điều kiện Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

X  
ThS. Vũ 

Thị Hà 

Trung tâm 

Thông tin - 

Ứng dụng Tiến 

bộ KH&CN;  

 

06 

Nghiên cứu tác động của yếu tố 

khí hậu tới các loại hình sử dụng 

đất nông nghiệp tại tỉnh Đắk 

Lắk 

X  

CN: ThS. 

Giang Thị 

Phương 

Thảo 

Viện địa lý Tài 

Nguyên 

TP.HCM;  

 

07 

Nghiên cứu thành phần hóa học 

và tác dụng sinh học của cây Cà 

đắng thu hái tại Đắk Lắk 

X  

CN: ThS 

Trần Thị 

Minh Tâm 

 Trường Đại 

học Tây 

Nguyên;  

 

08 

 

Xác định nguồn gen và phát 

triển sản xuất giống gà của đồng 

bào tại chổ tỉnh Đắk Lắk 

X 

 

PGS.TS 

Trần 

Quang 

Hạnh 

Trường Đại 

học Tây 

Nguyên. 

 

09 

Nghiên cứu quy trình chiết xuất 

và tạo chế phẩm có tác dụng hạ 

đường huyết hỗ trợ điều trị bệnh 

đái tháo đường từ vỏ hạt cà phê 

ở Đắk Lắk 

X  

 CN: 

PGS.TS 

Mai Đình 

Trị 

Viện Công 

nghệ Hóa học; 

 

10 

Nghiên cứu giải pháp và mô 

hình nâng cao hiệu quả sản xuất 

nông nghiệp trên đất quy hoạch 

lâm nghiệp gắn với phát triển 

rừng tại tỉnh Đắk Lắk. 

X  

ThS. Bùi 

Thị Minh 

Tuyết 

Viện Quy 

hoạch và Thiết 

kế Nông 

nghiệp;  

 

11 

Giải pháp tiếp cận thị trường 

Cộng Hòa Liên Bang Đức đối 

với sản phẩm OCOP của tỉnh 

Đắk Lắk 

X  

TS. 

Nguyễn 

Ngọc 

Tuyên 

Viện Kinh tế 

và Quản lý 

Tây Nguyên;  
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